
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú

1 211A031174 Ngô Thị Mỹ Hạnh 28/11/2003 0819065638 hanhngo281103@gmail.com

2 211A031297 Lương Như Quỳnh 22/02/2003 0363522022 lnq2202@gmail.com

3 211A031358 NGUYỄN MINH THÔNG 30-11-2003 0364745439 nguyenminhthong45439@gmail.com

4 211A031371 Vũ Thị Hải 15/02/2003 0901939328 vuhai.150203@gmail.com

5 211A031499 Hoàng Thị Phương Thuỳ 18/07/2003 0383439400 phuongthuy18072003@gmail.com

6 211A040073 Lê Thị Kim Thi 12/04/2003 0828250049 thile6433@gmail.com

7 211A040123 Lương Tuyết Nhung 26/08/2003 0382947086 luongnhung2608.com.vn@gmail.com

8 211A040160 Nguyễn Ngọc Trà My 07/08/2003 0899070803 nguyenngoctramy0708@gmail.com

9 211A040179 Nguyễn Thị Như Ý 20/08/2003 0334077357 nhuy1727.vn@gmail.com

10 211A040198 Đỗ Minh Quân 27/07/2003 0763271612 Quandu277@gmail.com

11 211A040213 Dương Thị Hoà Bình 27/09/2003 0901128265 hoabinh2792003@gmail.com

12 211A050008 Nguyễn Thị Lan Anh 25/07/2003 0817616785 kimanhtran833@gmail.com

13 211A050130 Nguyễn Minh Trí 13/10/2003 0856326980 minhtrin202@gmail.com

14 211A050139 Phạm Nguyễn Nhã Uyên 02-09-2003 0983881743 phamnguyennhauyen1743@gmail.com

15 211A050190 Ngô Thị Tường Duy 11/05/2003 0704543632 lischancute@gmail.com

16 211A050250 Lê Huỳnh Như Ý 24/10/2003 0899001532 yle3462@gmail.com 

17 211A050324 Huỳnh Quốc Đạt 15/02/2003 0933114809 huynhquocdat809@gmail.com

18 211A050332 Bùi Thị Kim Thoa 10/05/2002 0352215972 Thoabui100502@gmail.com

19 211A050350 Phan Thị Ngọc May 07/03/2003 0819487787 phanngocmay0307@gmail.com

20 211A070059 Nguyễn Thị Tố Như 10/08/2003 0364597692 tonhu0981344618@gmail.com

21 211A070077 Nguyễn Thanh Trà 15/02/2003 0378194973 thanhtrady789@gmail.com

22 211A080043 Võ Thị Cẩm Ly 03/06/2003 0978149370 Vothicamly0306@gmail.com

23 211A080063 Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng 27/11/2003 0901302003 huyhoangson123@gmail.com

24 211A080090 Trương Thị Yến Vy 17/06/2003 0896367671 Vyen597@gmail.com

25 211A080212 Lê Thị Trúc Linh 01/12/2003 0977532707 lttl.workk@gmail.com

26 211A080214 Lê Phước Vinh 18/07/2003 0333423772 lephuocvinh3772@gmail.com

27 211A080285 Phạm Ngọc Kim Ngân 20/10/2002 0939276137 nganp4121@gmail.com

28 211A100013 Trần Thị Như Ý 19/05/2003 0919302934 Ytranthinhu18@gmail.com

29 211A100075 Võ Ngọc Mai Anh 10/12/2003 0356603795 vngocmaianh2003@gmail.com

30 211A100129 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/02/2003 0337988937 nguyenthingocanh2018kg@gmail.com

31 211A110037 Nguyễn Thị Mai 25/11/1991 0329335566 thichnuphuclinh251191@gmail.com

32 211A210008 Huỳnh Tuyết Ngân 07/06/2003 0982302507 huynhngan4846@gmail.com

33 211A210023 Tô Kiều Mỹ 23/11/2003 0763802506 kieumy23112003@gmail.com

34 211A210080 Hoàng Hà My 24/09/2003 0988288640 hmy240903@gmail.com

35 211A210109 LƯU HOÀNG NHƯ BĂNG 24/08/2003 0968833340 nhubang0088@gmail.com

36 211A230044 Lê Đức Sang 20/10/2003 0931853733 sangle20100@gmail.com

37 211A230080 Văn Huỳnh Hương 23/10/2003 0369733754 huongvan9752@gmail.com

38 211A230099 Giáp Thị Ngọc Châu 03/09/2003 0358030903 chaucute03092003@gmail.com

39 211A230115 Nguyễn Hoàng Vĩ 16/02/2003 0766199348 hoangvi20300@gmail.com

40 211A230125 Nguyễn Thị Thanh Phương 02/02/2003 0932006847 thphuong223@gmail.com

41 211A230136 Vũ Thị Ngọc Trâm 05/07/2003 0819900507 Ngoctram05072003@gmail.com

42 211A230188 Đỗ Thị Ngọc Quyên 04/12/2003 0813904420 Dothingocquyen2003pl@gmail.com

43 211A270007 Phạm Lâm Tâm Như 20/09/2003 0797900538 tamnhu00538@gmail.com

44 211A270040 Bùi Thị Phương Thảo 25/07/2003 0354721330 buithiphuongthao250703@gmail.com

45 211A270048 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm 09/05/2003 0907827566 ngoctramnguyenhoang2004@gmail.com

46 211A290035 Lê Quốc Khang 4-2-2003 0776668689 blackson1230@gmail.com

47 211A310006 Nguyễn Tiểu Ngọc 15/03/2003 0387931842 tieungoc20003@gmail.com

48 211A320026 Nguyễn Thị Hoàng Duyên 4/4/2003 0785191202 hoangduyen442003@gmail.com

49 211A320074 Ninh Thị Kim Ngân 29/06/2003 0396080912 ninhthikimngan03@gmail.com

50 211A320091 Trần Nguyễn Hạ Như 6/4/2003 0386508604 hanhutrannca@gmail.com

51 211A320104 Bùi Thị Anh Thư 10/01/2002 0345511135 anhthu10012002@gmail.com

52 211A320120 Phan Thị Kim Thoa 29/07/2003 0372957479 phanthikimthoab6.pbchau.cr@gmail.com 

53 211A330011 Võ Thị Mai Thuy 24/02/2003 0947539092 vo4888281@gmail.com

54 215A030005 Lê Thành Tâm 10/10/2003 0786808331 thanhtam10102003@gmail.com

55 221A010399 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 09/04/2004 0365435442 quoc72972@gmail.com

56 221A030978 Phan Thị Thanh Hoa 17/04/2004 0854576095 Thanhhoaphanthi2004@gmail.com

57 221A031106 Lê Thị Ngọc Hân 16/03/2004 0849357993 lethingochan16032004@gmail.com

58 221A040571 Trần Thị Kim Ngân 29/04/2003 0772844589 kimmngann2904@gmail.com

59 221A070201 Hồ Thị Tuyết Ngân 23/01/2002 0816473423 hothituyetngan2301@gmail.com

60 221A080027 Tô Bảo Long 17/08/2004 0389229740 totolong49@gmail.com

61 221A210415 Phan Thị Bích Vân 08/01/2004 0947970851 phanthibichvan2004@gmail.com

62 221A230310 Đoàn Trí Đức 11/05/2004 0974793731 ducsieuquay2004@gmail.com

63 223A030017 Nguyễn Vinh Quang 10/05/1999 0582604706 Nvinhquang31@gmail.com

64 246A100075 Đoàn Ngọc Anh Thư 18/09/2000 0767781935 dnat0201@gmail.com

65 246A100076 Nguyễn Thị Thu Hồng 02/04/1990 0983231432 Thuhong2490@gmail.com

66 Đặng Quốc Hưng 28/08/1998 0961055849 Mcquochung98@gmail.com Học viên ngoài

67 201A030299 Trần Văn Trường 26/09/2002 tranvantruong260902@gmail.com

68 211A030957 Huỳnh Phúc Thịnh 10/09/2003 phucthinh14082003@gmail.com

69 211A030323 Nguyễn Thị Đoan Linh 05/01/2003 0359208217 nguyenthidoanlinh2003@gmail.com

70 211A030776 Lê Hữu Minh 22/09/2003 0355220922 huuminh220903@gmail.com

(Đã ký)

Người lập bảng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)

Địa điểm học: phần mềm Microsoft Teams

Thời gian học: Tối 2-4-6 từ 23/12 - 23/2/2025 Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiếu
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